
1 12A1 2307316046 Nguyễn Gia Bảo 17/02/2008 Nam Bình Phước Kinh

2 12A1 2306924746 Trần Thị Ngọc Bích 23/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

3 12A1 2306924749 Phạm Nguyễn Việt Dũng 15/03/2008 Nam Nam Định Kinh

4 12A1 2306924752 Ngô Lê Duy 09/06/2008 Nam Bình Dương Kinh

5 12A1 2306924754 Nguyễn Khoa Minh Đạt 05/11/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh

6 12A1 2306924756 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 22/09/2008 Nữ Đắk Lắk Kinh

7 12A1 2306924758 Lê Hiển 02/01/2008 Nam Cần Thơ Kinh

8 12A1 2306924760 Phạm Khánh Hòa 23/03/2008 Nam Ninh Bình Kinh

9 12A1 2306924762 Trịnh Hữu Minh Hoàng 02/09/2008 Nam Bình Dương Kinh

10 12A1 2306924764 Bùi Mạnh Hùng 29/12/2008 Nam Thái Bình Kinh

11 12A1 2306924767 Nguyễn Gia Huy 17/08/2008 Nam Bình Dương Kinh

12 12A1 2306924769 Trần Minh Huy 05/08/2008 Nam Bình Dương Kinh

13 12A1 2306924772 Trần Nguyễn Quang Huy 20/12/2008 Nam Bình Dương Kinh

14 12A1 2306924777 Ngô Văn Khải 19/09/2008 Nam Quảng Ngãi Kinh

15 12A1 2306924780 Nguyễn Tuấn Khang 25/02/2008 Nam Bình Dương Kinh

16 12A1 2306924783 Nguyễn Lê Thùy Linh 16/05/2008 Nữ Bình Dương Kinh

17 12A1 2306924787 Trần Vũ Thùy Linh 08/09/2008 Nữ Bình Dương Kinh

18 12A1 2306924789 Phan Thái Đắc Lộc 31/07/2008 Nam Bình Dương Kinh

19 12A1 2306924791 Nguyễn Mỹ Lộc 02/08/2008 Nữ Bình Dương Kinh

20 12A1 2306924793 Trần Công Minh 28/09/2007 Nam Nam Định Kinh

21 12A1 2306924796 Hồ Ngọc Phương Minh 03/04/2008 Nữ Bình Dương Kinh

22 12A1 2306924812 Hà Đặng Phương Nam 11/11/2008 Nam Bình Dương Mường

23 12A1 2306924814 Trương Quốc Nam 20/09/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh

24 12A1 2306924798 Lê Thị Thúy Nga 26/08/2008 Nữ Thanh Hóa Kinh

25 12A1 2306924799 Lê Anh Nhi 24/12/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

26 12A1 2306924802 Huỳnh Ngọc Như 28/11/2008 Nữ Bình Dương Kinh

27 12A1 2306924804 Huỳnh Lê Tố Như 13/01/2008 Nữ Quảng Ngãi Kinh

28 12A1 2306924808 Nguyễn Minh Nhựt 12/02/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh

29 12A1 2306924810 Nguyễn Khắc Thế Phong 05/05/2008 Nam Bình Dương Kinh

30 12A1 2306924811 Trần Công Phú 04/08/2008 Nam Hậu Giang Kinh

31 12A1 2306924813 Nguyễn Võ Anh Quân 02/03/2008 Nam Bình Dương Kinh

32 12A1 2306924815 Nguyễn Quang Thành 11/08/2008 Nam Bến Tre Kinh

33 12A1 2306924816 Phóng Xuân Thành 01/09/2008 Nam Bình Dương Hoa

34 12A1 2306924817 Nguyễn Thị Thanh Thảo 22/12/2008 Nữ Thái Bình Kinh

35 12A1 2306924819 Nguyễn Khánh Toàn 06/06/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh

36 12A1 2306924820 Nguyễn Thị Bảo Trâm 29/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

37 12A1 2306924821 Phạm Quỳnh Trâm 22/10/2008 Nữ Bình Dương Kinh

38 12A1 2306924822 Phan Thị Ánh Tuyết 09/12/2008 Nữ Bình Dương Kinh

39 12A1 2306924823 Phạm Võ Khánh Vinh 02/09/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh

40 12A1 2306924824 Nguyễn Phan Trà Vy 28/07/2008 Nữ Bình Dương Kinh

41 12A1 2306924825 Chu Thanh Xuân 01/12/2008 Nữ Bình Dương Kinh
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1 12A2 2306924834 Ngô Phúc An 31/08/2008 Nam Bình Dương Kinh

2 12A2 2306924843 Nguyễn Ngọc Trường An 21/12/2008 Nam Thừa Thiên Huế Kinh

3 12A2 2306924844 Nguyễn Văn An 17/07/2008 Nam Bình Dương Kinh

4 12A2 2306924846 Nguyễn Phan Hoài Anh 12/12/2008 Nam Bình Dương Kinh

5 12A2 2306924847 Nguyễn Xuân Tùng Anh 01/01/2008 Nam Bình Dương Kinh

6 12A2 2306924848 Phạm Lê Quốc Bảo 13/10/2008 Nam Bình Dương Kinh

7 12A2 2306924849 Nguyễn Phạm Quốc Bảo 18/05/2008 Nam Hà Tĩnh Kinh

8 12A2 2306924850 Nguyễn Thế Dương 11/10/2008 Nam Hải Dương Kinh

9 12A2 2306924851 Ngô Hoàng Nhựt Hào 25/12/2008 Nam Cần Thơ Kinh

10 12A2 2306924853 Phạm Thị Mai Hương 24/08/2008 Nữ Hà Tĩnh Kinh

11 12A2 2306924854 Dương Thị Thu Hương 28/06/2008 Nữ Kiên Giang Kinh

12 12A2 2306924855 Phạm Trúc Hương 16/04/2008 Nữ Vĩnh Long Kinh

13 12A2 2306924856 Trần Nguyễn Chí Khải 17/04/2008 Nam Bạc Liêu Kinh

14 12A2 2306924857 Trần Vũ Khanh 20/03/2008 Nam Cà Mau Kinh

15 12A2 2306924858 Trang Thị Thúy Liễu 17/01/2008 Nữ Tiền Giang Kinh

16 12A2 2306924859 Lại Thảo Linh 25/10/2008 Nữ Bình Dương Kinh

17 12A2 2306924860 Phạm Hoàng Long 07/04/2008 Nam Bình Dương Kinh

18 12A2 2306924861 Trần Nhật Long 31/07/2008 Nam Thừa Thiên Huế Kinh

19 12A2 2306924862 Đào Xuân Lộc 17/02/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh

20 12A2 2306924863 Hoàng Thanh Mai 04/08/2008 Nữ Bình Dương Kinh

21 12A2 2306924864 Lê Thị Thanh Mai 22/01/2008 Nữ Nam Định Kinh

22 12A2 2306924865 Nguyễn Thị Tuyết Mai 28/12/2008 Nữ Bình Dương Kinh

23 12A2 2306924852 Nguyễn Hoài Nam 18/10/2008 Nam Bình Định Kinh

24 12A2 2306924866 Trần Bảo Nghi 28/06/2008 Nữ Bình Dương Kinh

25 12A2 2306924867 Đỗ Ngọc Mộng Nghi 22/08/2008 Nữ Bình Dương Kinh

26 12A2 2306924868 Đỗ Thị Bảo Ngọc 23/10/2008 Nữ Bình Dương Kinh

27 12A2 2306924869 Trịnh Thị Lam Nhi 12/05/2008 Nữ Bình Dương Kinh

28 12A2 2306924870 Đỗ Duy Phát 31/10/2008 Nam Bình Dương Kinh

29 12A2 2306924872 Phạm Ngô Hoài Phong 05/04/2008 Nam Bình Dương Kinh

30 12A2 2306924873 Bửu Trọng Phúc 22/05/2008 Nam Bình Dương Kinh

31 12A2 2306924874 Nguyễn Quý 15/07/2008 Nam Bình Dương Kinh

32 12A2 2306924875 Trần Nguyễn Phương Quý 20/03/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

33 12A2 2306924938 Phan Chí Tâm 14/10/2008 Nam Bình Dương Kinh

34 12A2 2306924876 Bùi Uyển Thu 29/07/2008 Nữ Nghệ An Kinh

35 12A2 2306924877 Mai Phương Thúy 03/12/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

36 12A2 2306924878 Trịnh Anh Thư 17/10/2008 Nữ Thanh Hóa Kinh

37 12A2 2306924879 Nguyễn Thị Thùy Trâm 06/10/2008 Nữ Bình Dương Kinh

38 12A2 2306924880 Lê Văn Trung 16/04/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh

39 12A2 2306924881 Nguyễn Anh Tú 25/04/2008 Nam Bình Dương Kinh

40 12A2 2306924883 Nguyễn Duy Tú 16/05/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh

41 12A2 2306924884 Phạm Đức Vũ 22/01/2008 Nam Thanh Hóa Kinh

42 12A2 2306924885 Hoàng Vũ Phương Vy 10/03/2008 Nữ Bình Dương Kinh

43 12A2 2306924886 Trần Ngọc Thảo Vy 01/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh
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1 12A3 2306924887 Nguyễn Lê Đức Anh 21/02/2008 Nam Hải Dương Kinh

2 12A3 2306924888 Triệu Tuấn Anh 13/12/2008 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

3 12A3 2306924889 Đỗ Trí Cường 13/07/2008 Nam Bình Dương Kinh

4 12A3 2306924892 Nguyễn Như Anh Dũng 27/01/2008 Nam Nghệ An Kinh

5 12A3 2306924899 Nguyễn Bình Dương 05/05/2008 Nam Bình Dương Kinh

6 12A3 2306924902 Phạm Tiến Đạt 29/10/2008 Nam Bình Dương Kinh

7 12A3 2306924905 Phan Hoàng Hải Đăng 19/05/2007 Nam Quảng Bình Kinh

8 12A3 2306924909 Trần Thu Hiền 16/03/2008 Nữ Nam Định Kinh

9 12A3 2306924913 Phạm Thị Khánh Huyền 03/09/2008 Nữ Hà Tĩnh Kinh

10 12A3 2306663757 Võ Hoàng Khải 08/07/2007 Nam Bình Dương Kinh

11 12A3 2306924917 Nguyễn Ngọc Anh Khôi 27/02/2008 Nam Quảng Bình Kinh

12 12A3 2306924919 Nguyễn Chung Kiên 04/01/2008 Nam Thanh Hóa Kinh

13 12A3 2306924922 Lê Trung Kiên 04/11/2008 Nam Hà Nam Kinh

14 12A3 2306924926 Lê Thanh Tuấn Kiệt 17/01/2008 Nam Bình Dương Kinh

15 12A3 2306924928 Nguyễn Thị Cẩm Ly 23/10/2008 Nữ Bình Dương Kinh

16 12A3 2306924930 Bùi Khánh Ly 04/07/2008 Nữ Thái Nguyên Kinh

17 12A3 2306924931 Đặng Ngọc Hà My 30/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

18 12A3 2306924932 Trần Hoàng Nghĩa 15/10/2008 Nam Bình Dương Kinh

19 12A3 2306924933 Ngô Trí Nguyễn 14/09/2008 Nam Bình Dương Kinh

20 12A3 2306924934 Hoàng Lê Trúc Như 16/08/2008 Nữ Đắk Lắk Kinh

21 12A3 2306924935 Nguyễn Tiến Phương 04/05/2008 Nam Đồng Nai Kinh

22 12A3 2306924936 Hồ Văn Quân 22/07/2008 Nam Nghệ An Kinh

23 12A3 2306924937 Lê Đình Bảo Sang 10/10/2007 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

24 12A3 2306924939 Phạm Thanh Tâm 09/05/2008 Nam Bình Dương Kinh

25 12A3 2306924940 Nguyễn Công Thành 31/10/2007 Nam Đồng Nai Kinh

26 12A3 2306924941 Nguyễn Văn Thành 09/12/2008 Nam Thanh Hóa Kinh

27 12A3 2306924942 Lê Hoàng Thuận 22/05/2008 Nam Bình Dương Kinh

28 12A3 2306924943 Đặng Lê Phương Thúy 13/03/2008 Nữ Bình Dương Kinh

29 12A3 2306924945 Thái Thiện Bảo Thy 07/03/2008 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

30 12A3 2306924946 Hồ Cẩm Tiên 14/11/2008 Nữ Bình Dương Kinh

31 12A3 2306924947 Trần Công Tiến 30/10/2008 Nam Bình Dương Kinh

32 12A3 2306924948 Nguyễn Ngô Bảo Trân 16/09/2008 Nữ Bình Dương Kinh

33 12A3 2306924949 Cổ Lệ Trinh 13/07/2008 Nữ Bình Dương Kinh

34 12A3 2306924950 Lưu Nguyễn Bảo Tuấn 12/07/2008 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

35 12A3 2306924951 Nguyễn Phúc Hoàng Vĩ 16/12/2008 Nam Tiền Giang Kinh

36 12A3 2306924952 Nguyễn Thị Khánh Vy 26/03/2008 Nữ Hà Tĩnh Kinh

37 12A3 2306924954 Phạm Yến Vy 04/02/2008 Nữ Bình Phước Kinh

38 12A3 2306924955 Võ Việt Yến 25/02/2008 Nữ Quảng Ngãi Kinh
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1 12A4 2306924956 Hồ Quốc Bảo An 22/11/2008 Nam Quảng Bình Kinh

2 12A4 2306924958 Đỗ Trương Hồng Anh 15/08/2008 Nữ Phú Yên Kinh

3 12A4 2306924959 Bùi Ngọc Quỳnh Anh 26/11/2008 Nữ Bình Dương Kinh

4 12A4 2306924960 Hồ Gia Bảo 16/01/2008 Nam Cần Thơ Kinh

5 12A4 2306924961 Vũ Quốc Dũng 18/04/2008 Nam Đồng Nai Kinh

6 12A4 2306924962 Nguyễn Hải Đăng 26/01/2008 Nam Bình Dương Kinh

7 12A4 2306924963 Nguyễn Thị Hồng Đoan 25/11/2008 Nữ Đồng Nai Kinh

8 12A4 2306924964 Đào Thị Ngọc Hà 25/02/2008 Nữ Bình Dương Kinh

9 12A4 2306924965 Phạm Đông Hải 17/12/2008 Nam Bình Dương Kinh

10 12A4 2306924967 Cao Chấn Hiệp 14/09/2008 Nam Nghệ An Kinh

11 12A4 2306924968 Phan Thị Thanh Huỳnh 23/06/2008 Nữ Bình Dương Kinh

12 12A4 2306924969 Ngàn Quốc Hưng 02/11/2008 Nam Bình Dương Hoa

13 12A4 2306924971 Bùi Hữu Khang 11/10/2008 Nam Bình Dương Kinh

14 12A4 2306924972 Nguyễn Tuấn Khang 17/08/2008 Nam Bình Dương Kinh

15 12A4 2306924973 Trần Anh Kiệt 22/06/2008 Nam Bình Dương Kinh

16 12A4 2306924974 Đào Thị Ngọc Linh 03/04/2008 Nữ Bình Dương Kinh

17 12A4 2306924975 Trần Tấn Lộc 06/01/2008 Nam Hậu Giang Kinh

18 12A4 2306924976 Hồ Văn Đức Mạnh 06/09/2008 Nam Nghệ An Kinh

19 12A4 2306924977 Trần Ngọc My 11/06/2008 Nữ Bình Dương Kinh

20 12A4 2306924978 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 06/10/2008 Nữ Bình Dương Kinh

21 12A4 2306924979 Nguyễn Hoàng Mẫn Nghi 26/08/2008 Nữ Bình Dương Kinh

22 12A4 2306924980 Nguyễn Thanh Nghi 08/07/2008 Nữ Bình Dương Kinh

23 12A4 2306924981 Trần Thị Yến Như 08/07/2008 Nữ Hà Tĩnh Kinh

24 12A4 2306924982 Tống Xuân Phát 01/01/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh

25 12A4 2306924983 Phạm Thị Quỳnh Phương 04/09/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

26 12A4 2306924984 Nguyễn Thị Phương 27/02/2008 Nữ Bình Dương Kinh

27 12A4 2306924986 Lê Văn Quang 18/07/2008 Nam Thanh Hóa Kinh

28 12A4 2306924987 Cao Hoàng Sáng 20/10/2008 Nam Bình Dương Kinh

29 12A4 2306924988 Võ Hoàng Sơn 13/01/2008 Nam Hậu Giang Kinh

30 12A4 2306924990 Nguyễn Băng Tâm 01/05/2008 Nữ Bình Dương Kinh

31 12A4 2306924993 Lê Nhựt Thọ 28/03/2008 Nam Đồng Nai Kinh

32 12A4 2306924995 Nguyễn Thị Thủy Tiên 17/12/2008 Nữ Bình Dương Kinh

33 12A4 2306924996 Ngô Thị Kiều Trang 07/05/2008 Nữ Bình Dương Kinh

34 12A4 2306924997 Nguyễn Bảo Trân 17/09/2008 Nữ Hậu Giang Kinh

35 12A4 2306924998 Nguyễn Quốc Việt 04/10/2008 Nam Vĩnh Phúc Kinh

36 12A4 2306924999 Lê Văn Việt 21/10/2008 Nam Bình Dương Kinh

37 12A4 2306925000 Nguyễn Hoàng Lê Vy 13/11/2008 Nữ Bình Dương Kinh

38 12A4 2306925001 Lương Như Xuân 17/01/2008 Nữ Đồng Nai Kinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TÂN PHƯỚC KHÁNH

Giới tínhSTT Lớp học Mã học sinh Dân tộcNơi sinh

DANH SÁCH HỌC SINH

Họ và tên Ngày sinh



1 12A5 2306925002 Phan Nguyễn Bình An 14/02/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

2 12A5 2306925003 Thái Bình An 03/12/2008 Nam Bình Dương Kinh

3 12A5 2306925004 Nguyễn Hoàng Anh 10/06/2008 Nam Bình Dương Kinh

4 12A5 2306925005 Hoàng Ngọc Anh 24/01/2008 Nữ Thái Bình Kinh

5 12A5 2306925006 Trình Hoài Băng 10/12/2008 Nữ Bình Dương Hoa

6 12A5 2306925007 Nguyễn Thu Duyên 10/07/2008 Nữ Bình Dương Kinh

7 12A5 2306925008 Trần Xuân Đại 12/10/2008 Nam Thanh Hóa Kinh

8 12A5 2306925009 Hồ Minh Đào 25/11/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

9 12A5 2306925010 Trần Lê Tiến Đạt 12/10/2008 Nam Hưng Yên Kinh

10 12A5 2306925012 Ngô Minh Đức 09/12/2008 Nam Bình Dương Kinh

11 12A5 2306925013 Nguyễn Thanh Hằng 29/02/2008 Nữ Bình Dương Kinh

12 12A5 2306925014 Nguyễn Tôn Hiệp 02/11/2008 Nam Thanh Hóa Kinh

13 12A5 2306925015 Trịnh Mạnh Hùng 04/07/2008 Nam Thanh Hóa Kinh

14 12A5 2306925016 Cao Đức Huy 28/01/2008 Nam Hà Nam Kinh

15 12A5 2306925017 Đào Lê Nam Khánh 25/12/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh

16 12A5 2306925018 Đặng Hà Linh 24/10/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

17 12A5 2306925019 Trần Khánh Linh 01/04/2008 Nữ Nghệ An Kinh

18 12A5 2306925020 Lê Thị Ngọc Linh 07/12/2008 Nữ Bình Dương Kinh

19 12A5 2306925021 Bùi Yến Linh 04/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

20 12A5 2306925022 Nguyễn Thành Lộc 11/04/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh

21 12A5 2306925023 Lê Tiến Lộc 29/01/2008 Nam Bình Dương Kinh

22 12A5 2306925024 Hồ Thị Phương Mai 07/04/2008 Nữ Nghệ An Kinh

23 12A5 2306925025 Nguyễn Hoàng Xuân Mai 04/06/2008 Nữ Bình Dương Kinh

24 12A5 2306925026 Nguyễn Thị Xuân Mai 13/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

25 12A5 2306925027 Phạm Thảo My 19/10/2008 Nữ Nghệ An Kinh

26 12A5 2306925028 Bùi Công Phương Nam 02/05/2008 Nam Bình Dương Kinh

27 12A5 2306925029 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/11/2008 Nữ Bình Dương Kinh

28 12A5 2306925030 Nguyễn Trần Mai Nghi 27/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

29 12A5 2306925031 Tôn Gia Như 10/03/2008 Nữ Bình Dương Kinh

30 12A5 2306925032 Nguyễn Ngọc Hồng Phúc 15/08/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

31 12A5 2306925033 Nguyễn Trần Mỹ Tâm 16/11/2008 Nữ Bình Dương Kinh

32 12A5 2306925034 Quách Như Thảo 01/04/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

33 12A5 2306925035 Phùng Nguyễn Phương Thùy 04/11/2008 Nữ Tây Ninh Kinh

34 12A5 2306925036 Trần Anh Thư 29/11/2008 Nữ Bình Dương Kinh

35 12A5 2306925037 Võ Quốc Toán 12/01/2008 Nam Bình Dương Kinh

36 12A5 2306925038 Võ Xuân Trọng 13/04/2008 Nam Quảng Nam Kinh

37 12A5 2306925039 Trương Thanh Tuyền 16/09/2008 Nữ Bình Dương Kinh

38 12A5 2306925040 Nguyễn Phạm Bảo Vy 14/09/2008 Nữ Bình Dương Kinh

39 12A5 2306925041 Đinh Thị Phương Vy 27/07/2008 Nữ Bình Dương Kinh

40 12A5 2306925042 Nguyễn Tường Vy 18/10/2008 Nữ Bình Dương Kinh
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1 12A6 2306925043 Ngô Hoàng Anh 30/12/2008 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

2 12A6 2306925044 Nguyễn Hoàng Anh 24/08/2008 Nam Gia Lai Kinh

3 12A6 2306925045 Vương Kiến Bằng 19/08/2008 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Hoa

4 12A6 2306925046 Phạm Võ Văn Chiến 26/01/2008 Nam Đồng Nai Kinh

5 12A6 2306925047 Trần Đăng Duy 15/11/2008 Nam Bình Phước Kinh

6 12A6 2306925048 Phan Tấn Đạt 02/09/2008 Nam Bình Dương Kinh

7 12A6 2306925049 Phạm Việt Đăng 19/04/2008 Nam Bình Dương Kinh

8 12A6 2306925050 Phạm Thị Thu Hà 15/07/2008 Nữ Bình Dương Kinh

9 12A6 2306925051 Nguyễn Văn Hùng 07/02/2008 Nam Bình Dương Kinh

10 12A6 2306925053 Nguyễn Anh Huy 30/06/2008 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

11 12A6 2306925054 Bùi Thị Ngọc Huyền 19/04/2008 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

12 12A6 2306925055 Nguyễn Giang Hương 12/07/2008 Nữ Bình Dương Kinh

13 12A6 2306925056 Trần Minh Khang 16/06/2008 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

14 12A6 2306925057 Hoàng Thái Khang 01/03/2008 Nam Bình Dương Kinh

15 12A6 2306925058 Lê Xuân Anh Khoa 11/03/2008 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

16 12A6 2306925059 Nguyễn Võ Đăng Khoa 30/05/2008 Nam Bình Dương Kinh

17 12A6 2306925060 Lê Văn Khoa 14/12/2008 Nam Bình Dương Kinh

18 12A6 2306925061 Dương Nguyễn Gia Khương 16/02/2008 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

19 12A6 2306925062 Nguyễn Tuấn Khương 15/12/2008 Nam Bình Dương Kinh

20 12A6 2306925063 Huỳnh Ngọc Kiệt 20/02/2008 Nam Bình Dương Kinh

21 12A6 2306925064 Hoàng Phương Linh 17/01/2008 Nữ Thanh Hóa Kinh

22 12A6 2306925065 Nguyễn Hoàng Xuân Mai 14/05/2008 Nữ Bình Dương Kinh

23 12A6 2306925066 Nguyễn Thiện Nhân 17/04/2008 Nam Bình Dương Kinh

24 12A6 2306925068 Ngân Thùy Oanh 26/04/2008 Nữ Bình Dương Thái

25 12A6 2306925069 Nguyễn Hoàng Phúc 14/02/2008 Nam Bình Dương Kinh

26 12A6 2306925070 Trần Minh Phương 28/12/2008 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

27 12A6 2306925071 Nguyễn Phương Thảo 20/10/2008 Nữ Tây Ninh Kinh

28 12A6 2306925072 Lê Trung Thảo 28/05/2008 Nam Hà Tĩnh Kinh

29 12A6 2306925073 Nguyễn Gia Thắng 03/03/2008 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

30 12A6 2306925074 Nguyễn Đức Hoàng Thịnh 19/05/2008 Nam Quảng Bình Kinh

31 12A6 2306925075 Phan Anh Thư 30/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

32 12A6 2306925076 Nguyễn Trần Anh Thư 06/10/2008 Nữ Ninh Thuận Kinh

33 12A6 2306925077 Đỗ Ngọc Toàn 22/02/2008 Nam Bình Dương Kinh

34 12A6 2306925078 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 21/06/2008 Nữ Bình Dương Kinh

35 12A6 2306925079 Nguyễn Ngọc Trân 13/06/2008 Nữ Đồng Tháp Kinh

36 12A6 2306925080 Nguyễn Thị Phương Trinh 27/09/2008 Nữ Bình Dương Kinh

37 12A6 2306925081 Nguyễn Quang Trọng 02/10/2008 Nam Bình Dương Kinh

38 12A6 2306925082 Nguyễn Trác Trọng 19/12/2008 Nam Bình Dương Kinh

39 12A6 2306925083 Nguyễn Thúy Vy 16/04/2008 Nữ Bình Dương Kinh

40 12A6 2306925084 Nguyễn Thanh Xuân 25/09/2008 Nữ Đồng Nai Kinh
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1 12A7 2306925085 Trần Thị Bình An 24/03/2008 Nữ Bến Tre Kinh

2 12A7 2306925086 Nguyễn Quốc Bảo 08/09/2008 Nam Bình Dương Kinh

3 12A7 2306925087 Trần Thị Thái Bình 05/09/2008 Nữ Bình Dương Kinh

4 12A7 2306925088 Lê Hải Đạt 02/06/2008 Nam Bình Dương Kinh

5 12A7 2306925089 Huỳnh Thị Trường Giang 18/02/2007 Nữ Bình Dương Kinh

6 12A7 2306925091 Lưu Khánh Hạ 01/08/2008 Nữ Quảng Nam Kinh

7 12A7 2306925092 Sinh Gia Hân 03/07/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Hoa

8 12A7 2306925093 Phạm Hoàng Ngọc Hiếu 17/08/2008 Nữ Đồng Nai Kinh

9 12A7 2306925095 Bùi Văn Khải 04/06/2008 Nam Đắk Lắk Mường

10 12A7 2306925097 Dương Nguyễn Anh Khoa 04/02/2008 Nam Bình Thuận Kinh

11 12A7 2306925098 Nguyễn Khải Lệ 26/01/2008 Nữ Thanh Hóa Kinh

12 12A7 2306925099 Chu Mỹ Linh 11/12/2008 Nữ Hà Nội Kinh

13 12A7 2306925100 Nguyễn Trúc Ly 01/04/2008 Nữ Bình Dương Kinh

14 12A7 2306925101 Phạm Võ Nhật Nam 09/06/2008 Nam Quảng Ngãi Kinh

15 12A7 2306925102 Nguyễn Châu Ngân 15/03/2008 Nữ Bình Dương Kinh

16 12A7 2306925103 Nguyễn Đông Nghi 15/05/2008 Nữ Bình Dương Kinh

17 12A7 2306925580 Nguyễn Hoàng Kim Ngọc 04/03/2008 Nữ Bình Dương Kinh

18 12A7 2306925780 Nguyễn Châu Thanh Ngọc 28/07/2008 Nữ Bình Dương Kinh

19 12A7 2306925803 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/06/2008 Nữ Nghệ An Kinh

20 12A7 2306925818 Dương Hoài Khánh Quân 23/04/2007 Nam Bình Dương Kinh

21 12A7 2306925825 Nguyễn Anh Quốc 06/11/2008 Nam Bến Tre Kinh

22 12A7 2306925831 Bùi Minh Diễm Quỳnh 04/11/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

23 12A7 2306925836 Nguyễn Trúc Quỳnh 21/06/2008 Nữ Bình Dương Kinh

24 12A7 2306925842 Giáp Vũ An Tâm 18/11/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

25 12A7 2306925846 Nguyễn Thị Minh Tâm 27/06/2008 Nữ Bình Dương Kinh

26 12A7 2306925851 Nguyễn Phương Thảo 31/01/2008 Nữ Nghệ An Kinh

27 12A7 2306925857 Trần Thanh Thảo 01/02/2008 Nữ Bình Dương Kinh

28 12A7 2306925865 Đặng Phan Bảo Thoa 02/10/2008 Nữ Bình Định Kinh

29 12A7 2306925870 Lê Thị Thúy 11/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

30 12A7 2306925874 Nguyễn Thị Anh Thư 02/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

31 12A7 2306925879 Đỗ Thị Thanh Trang 31/10/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

32 12A7 2306925885 Trương Ngọc Tuyết 11/03/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

33 12A7 2306925889 Nguyễn Tú Uyên 30/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

34 12A7 2306925900 Trần Thảo Tường Vy 15/09/2008 Nữ Bình Dương Kinh

35 12A7 2306925914 Trần Chí Vỹ 13/01/2007 Nam Bình Dương Kinh

36 12A7 2306925925 Nguyễn Thị Hoàng Yến 05/10/2008 Nữ Bình Dương Kinh

37 12A7 2306925937 Nguyễn Thị Ngọc Yến 17/05/2008 Nữ Bình Dương Kinh
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1 12A8 2306925944 Trịnh Thị Châu Anh 23/08/2008 Nữ Thanh Hoá Kinh

2 12A8 2306925963 Trương Tuấn Anh 12/08/2008 Nam Bình Dương Thổ

3 12A8 2306925970 Cao Nguyễn Nhật Ánh 19/04/2008 Nữ Bình Dương Kinh

4 12A8 2306925976 Nguyễn Kim Ân 30/04/2008 Nữ Bình Dương Kinh

5 12A8 2306925980 Nguyễn Ngọc Linh Chi 18/06/2008 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh

6 12A8 2306925988 Võ Ngọc Diễm 24/04/2008 Nữ Bình Dương Kinh

7 12A8 2306925998 Phan Tiến Đạt 16/11/2008 Nam Quảng Trị Kinh

8 12A8 2306926012 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 16/05/2008 Nữ Bình Dương Kinh

9 12A8 2306926025 Trần Minh Hảo 18/02/2008 Nam Quảng Trị Kinh

10 12A8 2306926042 Đoàn Trung Hiếu 14/05/2008 Nam Hà Nam Kinh

11 12A8 2306926066 Lê Xuân Hoàng 28/07/2008 Nam Thanh Hoá Kinh

12 12A8 2306926074 Vũ Quốc Huy 14/07/2008 Nam Tp Hồ Chí Minh Kinh

13 12A8 2306926081 Trần Thị Mai Hương 24/09/2008 Nữ Hà Nam Kinh

14 12A8 2306926086 Lâm Duy Khang 02/12/2008 Nam Bạc Liêu Kinh

15 12A8 2306926090 Trần Đặng Ngọc Kỳ 10/06/2008 Nữ Bình Dương Kinh

16 12A8 2306926096 Nguyễn Thị Hà Linh 16/06/2008 Nữ Bắc Giang Tày

17 12A8 2306926101 Huỳnh Tống Thảo My 25/07/2008 Nữ Bình Dương Kinh

18 12A8 2306926108 Lê A Na 04/03/2008 Nữ Thanh Hoá Kinh

19 12A8 2306926056 Nguyễn Hoàng Nam 25/10/2007 Nam Bình Dương Kinh

20 12A8 2306926124 Bùi Thị Kim Ngân 11/12/2008 Nữ Bình Dương Kinh

21 12A8 2306926131 Trần Ngọc Phúc Ngân 26/04/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

22 12A8 2306926134 Bùi Thị Tuyết Ngân 02/10/2008 Nữ Bình Dương Kinh

23 12A8 2306926140 Trần Bảo Nghi 23/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

24 12A8 2306926145 Phan Gia Nghi 25/09/2008 Nữ Đồng Tháp Kinh

25 12A8 2306926153 Ngô Thị Bích Ngọc 30/07/2008 Nữ Bình Dương Kinh

26 12A8 2306926161 Hồ Thị Yến Nhi 23/03/2008 Nữ TP Hồ Chí Minh Kinh

27 12A8 2306926168 Phan Quỳnh Như 12/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

28 12A8 2306926171 Phan Tấn Phát 26/08/2008 Nam TP Cần Thơ Kinh

29 12A8 2306926173 Hoàng Thị Quỳnh 02/05/2008 Nữ Thanh Hoá Kinh

30 12A8 2306926178 Nguyễn Đình Sỹ 01/03/2008 Nam Thanh Hoá Kinh

31 12A8 2306926186 Trần Quốc Thái 09/07/2008 Nam Bình Dương Kinh

32 12A8 2306926194 Bùi Trung Thành 30/08/2008 Nam Bình Dương Kinh

33 12A8 2306926198 Cai Anh Thư 27/02/2008 Nữ Long An Kinh

34 12A8 2306926202 Nguyễn Thị Minh Thư 02/11/2008 Nữ Bình Dương Kinh

35 12A8 2306926206 Phan Bảo Thy 26/06/2008 Nữ Bình Dương Kinh

36 12A8 2306926211 Lê Thị Quỳnh Trâm 13/07/2008 Nữ Bình Dương Kinh

37 12A8 2306926216 Trần Thanh Tuấn 09/09/2008 Nam Bình Dương Kinh

38 12A8 2306926218 Phạm Khắc Vũ 15/03/2008 Nam Bình Dương Kinh

39 12A8 2306926222 Lê Như Tường Vy 26/11/2008 Nữ Long An Kinh
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1 12A9 2306926232 Nguyễn Thúy An 20/05/2008 Nữ Bình Dương Kinh

2 12A9 2306926235 Lê Đức Anh 06/06/2008 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

3 12A9 2306926241 Nguyễn Thị Minh Ánh 25/12/2008 Nữ Bình Dương Kinh

4 12A9 2306926245 Trần Quốc Bảo 26/10/2008 Nam Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

5 12A9 2306926248 Nguyễn Ngọc Kim Bình 09/11/2008 Nữ Bình Dương Kinh

6 12A9 2306926251 Trần Thị Mỹ Chi 08/11/2008 Nữ Bình Dương Kinh

7 12A9 2306926253 Huỳnh Công Danh 27/02/2008 Nam Bình Dương Kinh

8 12A9 2306926256 Lê Quang Dũng 22/07/2008 Nam Quảng Nam Kinh

9 12A9 2306926261 Trần Thị Ánh Dương 12/09/2008 Nữ Thanh Hóa Kinh

10 12A9 2306926264 Nguyễn Thùy Dương 08/03/2008 Nữ Quảng Trị Kinh

11 12A9 2306926270 Nguyễn Thị Diễm Hằng 18/08/2008 Nữ Cần Thơ Kinh

12 12A9 2306926275 Nguyễn Đoàn Thảo Hiền 11/02/2008 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

13 12A9 2306926277 Phạm Quỳnh Hoa 22/10/2008 Nữ Nghệ An Kinh

14 12A9 2306926278 Nguyễn An Huy 13/06/2008 Nam Nghệ An Kinh

15 12A9 2306926279 Nguyễn Ngọc Thư Kỳ 09/03/2008 Nữ Bình Dương Kinh

16 12A9 2306926280 Lê Thị Phương Linh 13/01/2008 Nữ Thanh Hóa Kinh

17 12A9 2306926281 Trương Minh Lộc 14/05/2008 Nam Bình Dương Kinh

18 12A9 2306926283 Nguyễn Thị Diễm My 16/11/2008 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

19 12A9 2306926286 Đỗ Thị Phương My 25/04/2008 Nữ Bình Dương Kinh

20 12A9 2306926288 Võ Nguyễn Kim Ngân 10/06/2008 Nữ Hậu Giang Kinh

21 12A9 2306926289 Nguyễn Hữu Nghĩa 17/07/2008 Nam Thanh Hóa Kinh

22 12A9 2306926290 Nguyễn Linh Nhi 24/03/2008 Nữ Quảng Bình Kinh

23 12A9 2306926291 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 30/10/2008 Nữ Bình Dương Kinh

24 12A9 2306926292 Lâm Gia Phi 22/01/2008 Nam Đồng Nai Hoa

25 12A9 2306926293 Phan Vũ Dạ Quỳnh 23/01/2008 Nữ Nghệ An Kinh

26 12A9 2306926295 Đặng Thị Như Quỳnh 08/09/2008 Nữ Bình Dương Kinh

27 12A9 2306926296 Nguyễn Thanh Thảo 26/08/2008 Nữ Bình Dương Kinh

28 12A9 2306926297 Bồ Thị Thanh Thảo 28/08/2008 Nữ Bình Dương Kinh

29 12A9 2306926298 Phạm Thị Thanh Thảo 07/01/2008 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

30 12A9 2306926299 Đỗ Nguyễn Ngọc Thuận 30/11/2008 Nam An Giang Kinh

31 12A9 2306926300 Trương Huỳnh Anh Thư 21/03/2008 Nữ Bình Dương Kinh

32 12A9 2306926301 Nguyễn Quỳnh Thư 28/07/2008 Nữ Bình Dương Kinh

33 12A9 2306926302 Đổng Thanh Tiền 02/01/2008 Nữ Thanh Hóa Kinh

34 12A9 2306926303 Trương Thị Mai Trang 20/06/2008 Nữ Thanh Hóa Kinh

35 12A9 2306926304 Lê Nguyễn Uyên Trang 22/01/2007 Nữ Nghệ An Kinh

36 12A9 2306926306 Trần Bảo Trâm 01/07/2008 Nữ Hà Tĩnh Kinh

37 12A9 2306926307 Trần Minh Trọng 20/12/2007 Nam Bình Dương Kinh

38 12A9 2306926308 Trần Hà Ánh Vân 30/11/2008 Nữ Bình Dương Kinh
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1 12A10 2306926310 Nguyễn Thị Minh Anh 20/07/2008 Nữ Bệnh viện Từ Dũ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Kinh

2 12A10 2306926311 Lê Mai Quỳnh Anh 05/09/2008 Nữ Gia Lai Kinh

3 12A10 2306926312 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 12/06/2008 Nam Bệnh viên Đa khoa Bình Dương Kinh

4 12A10 2306926314 Nguyễn Thị Ngọc Dung 30/12/2007 Nữ Bình Dương Kinh

5 12A10 2306926315 Cô Kiều Duyên 27/08/2008 Nữ Quảng Ngãi Kinh

6 12A10 2306926316 Đỗ Ngọc Kiều Duyên 03/06/2008 Nữ Bình Dương Kinh

7 12A10 2306926317 Nguyễn Lê Thành Đạt 16/09/2008 Nam Bình Định Kinh

8 12A10 2306926318 Trần An Đô 26/12/2008 Nam Bình Phước Kinh

9 12A10 2306926319 Hoàng Lê Hồng Hạnh 26/07/2008 Nữ Bến Tre Kinh

10 12A10 2306926320 Trần Thị Thu Hòa 02/08/2008 Nữ Bình Dương Kinh

11 12A10 2306926322 Trương Võ Gia Huy 17/08/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh

12 12A10 2306926323 Vương Long Huy 21/07/2008 Nam Bình Dương Kinh

13 12A10 2306926324 Cao Minh Huyền 25/12/2008 Nữ Hòa Bình Kinh

14 12A10 2306926325 Lê Văn Nam Khánh 25/10/2008 Nam Bình Dương Kinh

15 12A10 2306926326 Lê Thị Vân Khánh 21/02/2008 Nữ Bình Dương Kinh

16 12A10 2306926327 Cao Hoàng Linh 17/01/2008 Nữ Hà Tĩnh Kinh

17 12A10 2306926328 Trần Mai Linh 09/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

18 12A10 2306926329 Trần Nhã Linh 04/04/2008 Nữ Bình Dương Kinh

19 12A10 2306926330 Phạm Gia Mẫn 20/06/2008 Nữ Bình Dương Kinh

20 12A10 2306926371 Nguyễn Văn Minh 06/11/2008 Nam Nghệ An Kinh

21 12A10 2306926331 Lục Thị Ánh Nguyệt 12/08/2008 Nữ Bình Dương Thái

22 12A10 2306926332 Bùi Quang Nhân 25/01/2008 Nam Bình Dương Kinh

23 12A10 2306926333 Trần Thị Bé Nhi 24/05/2008 Nữ Bình Dương Kinh

24 12A10 2306926334 Đỗ Ngọc Mai Nhi 24/07/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

25 12A10 2306926335 Trần Thị Thảo Nhi 01/08/2008 Nữ Thừa Thiên Huế Kinh

26 12A10 2306926336 Lưu Yến Nhi 08/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

27 12A10 2306926337 Nguyễn Thanh Yến Nhi 29/10/2008 Nữ Bình Dương Kinh

28 12A10 2306926338 Nguyễn Thị Diễm Như 09/10/2008 Nữ Đồng Tháp Kinh

29 12A10 2306926339 Võ Quỳnh Như 12/10/2008 Nữ Bình Dương Kinh

30 12A10 2306926340 Đào Thanh Quyết 29/04/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh

31 12A10 2306926341 Nguyễn Chí Thanh 25/02/2008 Nam Bình Dương Kinh

32 12A10 2306926342 Nguyễn Dương Anh Thư 27/07/2008 Nữ Bình Dương Kinh

33 12A10 2306926343 Vòng Bảo Thy 13/08/2008 Nữ Bình Dương Hoa

34 12A10 2306926344 Nguyễn Thanh Trang 04/09/2008 Nữ Bình Dương Kinh

35 12A10 2306926345 Nguyễn Yến Trâm 06/08/2008 Nữ Bình Dương Kinh

36 12A10 2306926346 Nguyễn Thảo Vân 07/11/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

37 12A10 2306926347 Trần Vũ Khánh Vy 22/01/2008 Nữ An Giang Kinh

38 12A10 2306926352 Nguyễn Phương Vy 24/12/2008 Nữ Kiên Giang Kinh

39 12A10 2306926309 Phan Thị Thảo Vy 18/09/2008 Nữ Bệnh viện tỉnh Bình Dương Kinh

40 12A10 2306926360 Bùi Hoàng Phi Yến 31/01/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Mường
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1 12A11 2306926361 Nguyễn Ngọc Phương Anh 19/01/2008 Nữ Đồng Nai Kinh

2 12A11 2306926362 Nguyễn Quốc Anh 18/06/2008 Nam Bình Dương Kinh

3 12A11 2306926363 Trần Ngọc Vân Anh 12/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

4 12A11 2306926313 Huỳnh Gia Bảo 14/06/2008 Nam Bình Dương Kinh

5 12A11 2306926364 Dương Thế Cường 03/02/2008 Nam Đồng Nai Hoa

6 12A11 2306926365 Tống Ngọc Hà 27/09/2008 Nữ Bình Dương Kinh

7 12A11 2306926366 Võ Mỹ Huyền 06/03/2008 Nữ Bình Dương Kinh

8 12A11 2306926368 Trần Duy Khôi 01/04/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh

9 12A11 2306926369 Nguyễn Ngọc Lâm 28/08/2008 Nam Vĩnh Phúc Kinh

10 12A11 2306926370 Trần Khánh Linh 19/11/2008 Nữ Thái Bình Kinh

11 12A11 2306926372 Nguyễn Ngọc Hoàng Ngân 24/12/2008 Nữ Bình Dương Kinh

12 12A11 2306926373 Trần Mẫn Nghi 19/07/2008 Nữ Bình Dương Kinh

13 12A11 2306926374 Trần Quyên Nhi 15/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

14 12A11 2306926375 Nguyễn Ngọc Như 13/12/2008 Nữ Đồng Nai Kinh

15 12A11 2306926376 Tô Vĩnh Quyền 02/12/2008 Nam Tp. Hồ Chí Minh Kinh

16 12A11 2306926377 Chu Như Quỳnh 19/11/2008 Nữ Ninh Bình Kinh

17 12A11 2306926379 Từ Như Quỳnh 03/12/2008 Nữ Bình Dương Kinh

18 12A11 2306926380 Trần Thị Phương Thảo 26/02/2008 Nữ Nam Định Kinh

19 12A11 2306926381 Nguyễn Ngọc Thi 05/11/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

20 12A11 2306926382 Từ Hưng Thịnh 10/02/2008 Nam Bình Dương Kinh

21 12A11 2306926383 Nguyễn Ngọc Thơ 05/11/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

22 12A11 2306926384 Trần Nguyễn Thanh Thủy 27/03/2008 Nữ Bình Dương Kinh

23 12A11 2306926386 Trần Tống Anh Thư 07/01/2008 Nữ Đồng Nai Kinh

24 12A11 2306926388 Đỗ Nguyễn Hoàng Thy 14/08/2008 Nữ Bình Dương Kinh

25 12A11 2306926389 Lê Nguyễn Thủy Tiên 26/08/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

26 12A11 2306926390 Lê Thị Huyền Trân 08/12/2007 Nữ Sóc Trăng Kinh

27 12A11 2306926391 Võ Ngọc Trinh 01/08/2008 Nữ Bình Dương Kinh

28 12A11 2306926393 Nguyễn Tiến Trọng 02/10/2008 Nam Bình Dương Kinh

29 12A11 2306926394 Phạm Thanh Trúc 13/04/2008 Nữ Bình Dương Kinh

30 12A11 2306926395 Ngô Thị Thanh Trúc 26/08/2007 Nữ Bình Dương Kinh

31 12A11 2306926396 Đinh Thị Cẩm Tú 17/09/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

32 12A11 2306926397 Lại Đình Anh Tuấn 04/08/2008 Nam Bình Dương Kinh

33 12A11 2306926398 Trịnh Thị Kim Tuyến 28/09/2008 Nữ Bình Dương Kinh

34 12A11 2306926399 Mai Nguyễn Nhã Uyên 24/01/2008 Nữ Bình Dương Kinh

35 12A11 2306926400 Ngô Huỳnh Thảo Uyên 06/07/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh

36 12A11 2306926401 Bùi Thị Nhã Vân 15/04/2008 Nữ Bình Dương Kinh

37 12A11 2306926402 Lê Thảo Vy 24/09/2008 Nữ Bình Dương Kinh

38 12A11 2306926403 Phan Thị Mỹ Xuyên 09/02/2008 Nữ An Giang Kinh

39 12A11 2306926404 Bùi Lâm Như Ý 13/03/2008 Nữ Bình Dương Kinh

40 12A11 2306926405 Trần Ngọc Như Ý 06/05/2008 Nữ Tp. Hồ Chí Minh Kinh
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